
* Tổng số suất ăn:

- Người mua hàng:

- Chức vụ:

MG NT MG NT

1  Sữa bột toàn phần Kg 6.00 5.48 0.52 275,400 1,509,192 143,208

2  Gạo tẻ máy Kg 32.00 30.20 1.80 25,000 755,000 45,000

3  Cá trắm cỏ Kg 5.00 4.00 1.00 90,000 360,000 90,000

4  Thịt lợn nạc Kg 10.00 9.70 0.30 158,000 1,532,600 47,400

5  Thịt lơn mỡ Kg 5.00 4.50 0.50 138,000 621,000 69,000

6  Khoai tây Kg 7.00 6.30 0.70 25,000 157,500 17,500

7  Cà chua Kg 3.00 2.90 0.10 30,000 87,000 3,000

8  Cà rốt Kg 3.00 2.90 0.10 25,000 72,500 2,500

9  Bí ngô Kg 4.00 3.90 0.10 25,000 97,500 2,500

10  Nước mắm loại 1 Kg 0.20 0.19 0.01 43,000 8,170 430

11  Súp Kg 1.00 0.90 0.10 30,000 27,000 3,000

12  Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) Kg 2.00 1.80 0.20 80,000 144,000 16,000

13  Bột nêm Kg 0.60 0.59 0.01 85,000 50,150 850

14  Hành củ tươi Kg 0.20 0.19 0.01 80,000 15,200 800

15  Tỏi ta Kg 0.20 0.19 0.01 60,000 11,400 600

16  Gừng tươi Kg 0.10 0.09 0.01 60,000 5,400 600

17  Hành lá (hành hoa) Kg 0.30 0.28 0.02 70,000 19,600 1,400

18  Thịt lợn nạc Kg 2.50 2.30 0.20 158,000 363,400 31,600

19  Cải bắp Kg 17.00 15.40 1.60 20,000 308,000 32,000

20  Bánh mỳ Kg 8.00 7.50 0.50 100,000 750,000 50,000

21  Sữa bột toàn phần Kg 3.80 3.10 0.70 275,400 853,740 192,780

Cộng 7,748,352 750,168

Tổng cộng

Người phụ trách Kế toán Người nhận Người mua

*****

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ

BẢNG KÊ THỰC PHẨM
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* Tổng số suất ăn: 340 - 3 tuổi: 66 - Cháo:

Trong đó: + Mẫu giáo: 310 - 4 tuổi: 105 + Nhà trẻ: 30 - Cơm nát:

- 5 tuổi: 139 - Cơm thường: 30

ĐV TV ĐV TV

MG NT MG NT MG NT MG NT MG NT

Sữa bột toàn phần 5.48 0.52 5.48 0.52 1,479.6 140.4 1,424.8 135.2 2,082.4 197.6 27,071.2 2,568.8

Gạo tẻ máy 30.20 1.80 30.20 1.80 2,385.8 142.2 302.0 18.0 22,921.8 1,366.2 103,888.0 6,192.0

Cá trắm cỏ 4.00 1.00 2.60 0.65 442.0 110.5 67.6 16.9 2,366.0 591.5

Thịt lợn nạc 9.70 0.30 9.51 0.29 1,806.1 55.9 665.4 20.6 13,213.3 408.7

Thịt lơn mỡ 4.50 0.50 4.41 0.49 639.5 71.1 1,644.9 182.8 17,375.4 1,930.6

Khoai tây 6.30 0.70 5.48 0.61 109.6 12.2 5.5 0.6 1,145.5 127.3 5,097.3 566.4

Cà chua 2.90 0.10 2.76 0.10 16.5 0.6 5.5 0.2 110.2 3.8 551.0 19.0

Cà rốt 2.90 0.10 2.60 0.09 38.9 1.3 5.2 0.2 202.4 7.0 1,012.2 34.9

Bí ngô 3.90 0.10 3.19 0.08 9.6 0.2 3.2 0.1 194.4 5.0 860.3 22.1

Nước mắm loại 1 0.19 0.01 0.19 0.01 13.5 0.7 53.2 2.8

Súp 0.90 0.10 0.90 0.10

Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) 1.80 0.20 1.80 0.20 1,794.6 199.4 16,146.0 1,794.0

Bột nêm 0.59 0.01 0.59 0.01

Hành củ tươi 0.19 0.01 0.14 0.01 1.9 0.1 0.6 0.0 6.4 0.3 37.5 2.0

Tỏi ta 0.19 0.01 0.15 0.01 9.1 0.5 0.8 0.0 35.0 1.8 183.9 9.7

Gừng tươi 0.09 0.01 0.09 0.01 0.4 0.0 0.7 0.1 4.6 0.5 26.1 2.9

Hành lá (hành hoa) 0.28 0.02 0.22 0.02 2.9 0.2 9.6 0.7 49.3 3.5

Thịt lợn nạc 2.30 0.20 2.25 0.20 428.3 37.2 157.8 13.7 3,133.1 272.4

Cải bắp 15.40 1.60 13.86 1.44 249.5 25.9 13.9 1.4 734.6 76.3 4,019.4 417.6

Bánh mỳ 7.50 0.50 7.50 0.50 75.0 5.0 75.0 5.0 3,000.0 200.0 15,000.0 1,000.0

Sữa bột toàn phần 3.10 0.70 3.10 0.70 837.0 189.0 806.0 182.0 1,178.0 266.0 15,314.0 3,458.0

5,645.9 604.8 2,899.2 188.3 4,766.5 551.2 2,206.9 225.1 31,624.9 2,252.5 225,397.3 19,296.8

18.2 20.2 9.4 6.3 15.4 18.4 7.1 7.5 102.0 75.1 727.1 643.2

11.7 11.4 7.8 7.6 11.6 13.6 5.0 5.8 78.0 68.8 615.0 600.0

21.3 19.1 14.2 12.7 19.1 19.6 8.2 8.4 106.2 79.4 726.0 651.0

Quyết toán trong ngày Thực đơn

- Tiêu chuẩn được chi: đ * Bữa sáng:

- Hôm trước mang sang: đ

- Đã chi: đ * Bữa trưa:

- Thừa: đ

- Thiếu: *Ăn chiều: 

- Luỹ kế: đ

BẢNG TÍNH ĐỊNH LƯỢNG KHẨU PHẦN ĂN

- Bánh mỳ sữa bột

- Cơm tẻ. Thịt cá trắm xay viên sốt 

cà - Canh cải bắp nấu thịt nạc

1,480

Chất dinh dưỡng (g)

G

Quy đổi            

(kg)

- Bánh mỳ sữa bột

NT

L

Cao: MG:P:20%,L:35%,G:60%;NT: P:20%,L:40%,G:50%

Cộng

31,040

- Sữa bột 

Calo

32,520

8,498,520

Thấp: MG:P:13%,L:25%,G:52%;NT: P:13%,L:30%,G:47%

Số 

lượng         

(kg)

MG

8,500,000

TÊN THỰC 

PHẨM

Bình quân thực tế /1 trẻ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ
*****

MG NT
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